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ĐỐI VỚI BỌ PHẤN TRẮNG HẠI LÚA 

Võ Thị Bích Chi1, Nguyễn Thị Phương Chi1,  
Hồ Thanh Nhàn1, Phạm Văn Lam1, Nguyễn Thị Lộc1 

ABSTRACT 

Predation possibilities of Harmonia octomaculata Fabricus  
and Micraspis discolor Fabricus (Coleoptera: Coccinellidae)  

to rice whitefly Aleurocybotus indicus  

The experiments to evaluate predatory possibilities of Harmonia octomaculata Fabricus and 

Micraspis discolor Fabricus on rice whitefly Aleurocybotus indicus David and Subramaniam were 

1. Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long 
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conducted in the net house at Cuu Long Delta Rice Research Institute in 2014. The results showed 

that the predatory efficacy of the 1st, 2nd, 3rd and 4th instar larvae of H. Octomaculata Fabricus 

was 45 ± 0.5; 115 ± 0.6; 176 ± 0.9 and 609 ± 2.6 whiteflies, respectively. The predatory efficacy of 

male and female adults was 559 ± 1.9 and 642 ± 1.9 whiteflies, respectively, during their lifespan. 

The predatory efficiency of the 1st, 2nd, 3rd and 4th instar larvae of M. discolor Fabricus was 10 ± 

0.3; 38 ± 0.7; 81 ± 0.8 and 224 ± 2.1 whiteflies, respectively and the predatory efficacy of male and 

female adults was 188 ± 1.2 and 235 ± 1.1 whiteflies, respectively, during their  lifespan.  

Key words: Aleurocybotus indicus, ladybird, Harmonia octomaculata, Micraspis discolor, rice whitefly. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bọ phấn trắng (BPT) Aleurocybotus 

indicus David & Subramaniam là loài dịch 

hại mới, xuất hiện và gây hại nghiêm trọng 

tại nhiều vùng trồng lúa ở Đồng bằng sông 

Cửu Long (ĐBSCL) từ vụ lúa Hè Thu 

2010 đến nay. Trong vụ lúa Hè Thu 2010, 

các tỉnh Long An, An Giang, Tây Ninh có 

diện tích nhiễm BPT là 15.462 ha, trong đó 

nhiễm nặng 305 ha với mật số phổ biến là 

1.000 - 2.000 con/m2 (Bộ NN và PTNT, 

2010). Tác hại chủ yếu do BPT gây ra là 

chích hút làm cho lá lúa bị vàng, đôi khi 

làm cho lá lúa bị xoắn hoặc làm cho bông 

lúa bị nghẹn không trổ thoát ra được. 

Trong điều kiện sinh thái ruộng lúa, ngoài 

các loài thiên địch bắt mồi ăn thịt chính 

như nhện, bọ xít mù xanh,... thì bọ rùa 

cũng là loài ăn thịt hữu hiệu và xuất hiện 

thường xuyên.  

Kết quả điều tra trên 50 hộ trồng lúa ở 

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho thấy 

có 45 loài côn trùng thiên địch, 21 loài sâu 

hại và 11 loài côn trùng khác chưa rõ vai trò 

trong hệ sinh thái. Trong nhóm thiên địch 

bắt mồi ăn thịt có 4 loài bọ rùa 

(Coccinellidae) xuất hiện phổ biến trên 

ruộng lúa là Coccinella transversalis, 

Harmonia octomaculata, Micraspis 

discolor, Menochilus sexmaculatus 

(Nguyễn Thị Thái Sơn, 2010).  

Theo Nguyễn Văn Đĩnh và ctv (2004), 

bọ rùa H. octomaculata rất tích cực tiêu diệt 

trứng sâu cuốn lá nhỏ. Sau 24 giờ, trong 

điều kiện lồng lưới chúng tiêu diệt được 
hơn 30% trứng sâu cuốn lá nhỏ. Thí nghiệm 

trong nhà kính ở IRRI cho thấy khi tương 

quan số lượng giữa bọ rùa và rầy nâu là 1:4, 

thì tỷ lệ rầy nâu bị chết do bọ rùa Harmonia 

gây ra là 77 - 91% và do bọ rùa Micraspis 

gây ra là 52 - 93%.  

Bên cạnh đó, cả ấu trùng và thành 

trùng bọ rùa đỏ M. discolor đều bắt mồi ăn 

thịt các loài dịch hại quan trọng trên cây 

trồng như rầy mềm, rầy nâu, sâu đục thân, 

côn trùng bọ cánh vảy và bọ phấn trắng 

(Rao và ctv, 1989; Mani, 1995). 

Cho tới nay, trên thế giới chưa có 

nghiên cứu về khả năng bắt mồi ăn thịt của 

bọ rùa đối với bọ phấn trắng A. indicus hại 

lúa. Trên ruộng lúa tại ĐBSCL, hai loài bọ 

rùa H. octomaculata và M. discolor xuất 
hiện thường xuyên và có khả năng bắt mồi 

nhiều loài sâu hại. Bài báo này trình bày 

“Nghiên cứu khả năng bắt mồi ăn thịt của 

hai loài bọ rùa H. octomaculata và M. 

discolor đối với bọ phấn trắng hại lúa trong 

điều kiện nhà lưới”. Kết quả của thí nghiệm 

sẽ góp phần vào việc nghiên cứu các biện 

pháp quản lý tổng hợp bọ phấn trắng hại lúa 

có hiệu quả và an toàn tại ĐBSCL. 
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II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

1. Vật liệu nghiên cứu 

- Bọ phấn trắng A. indicus, bọ rùa H. 

octomaculata và rùa M. discolor được thu 

thập trên ruộng lúa tại tỉnh Cần Thơ.  

- Giống lúa OM 4900 được dùng làm 

thức ăn để nhân nuôi BPT.  

- Dung dịch thủy canh TC - Mobi. 

- Dụng cụ thí nghiệm gồm: Vải voan 

mịn, keo 2 mặt, chai nhựa nhỏ (loại 350 ml, 

cao 18 cm, đường kính 5,2 cm), khay nhựa 

đường kính 30 ´ 40 cm.  

- Địa điểm thí nghiệm: Nhà lưới của Bộ 

môn Bảo vệ thực vật - Viện Lúa ĐBSCL. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 - 8/2014. 

2. Phương pháp nghiên cứu  

Thí nghiệm được thực hiện theo kiểu 

bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, nuôi sinh học 

cá thể với 30 lần lặp lại. Bọ rùa được thu 

thập ngoài đồng và nhân nuôi trong nhà lưới 

để thực hiện thí nghiệm. Nuôi thành trùng 

BPT hại lúa trong nhà lưới dùng để làm 

thức ăn cho bọ rùa.  

- Cách thực hiện:  

Chọn ngẫu nhiên 30 cây lúa khoảng 20 

ngày tuổi, quấn bông thấm nước ở gốc lúa 

(để tạo giá thể cho cây lúa), bịt kín phần 

bông bằng vải voan đen (để dễ quan sát do 

BPT có màu trắng) và các cây lúa này được 

trồng trong khay nhựa có chứa dung dịch 

thuỷ canh (do BPT rất nhỏ và dễ chết khi bị 

dính nước hoặc rớt xuống đất nên không 

dùng chậu đất để trồng lúa).  

Mỗi nghiệm thức chuẩn bị 30 chai 

nhựa làm thí nghiệm, trên vỏ chai thiết kế 

hai cửa sổ nhân tạo đối xứng nhau được dán 

kín bằng vải voan mịn tạo sự lưu thông 

không khí và giúp cho cây lúa hô hấp.  

Chọn ngẫu nhiên và thả vào mỗi chai 

nhựa một ấu trùng bọ rùa 1 ngày tuổi sau đó 

thả thành trùng BPT vào làm thức ăn cho bọ 

rùa. Tùy theo tuổi của bọ rùa mà gia tăng 

lượng thành trùng BPT cho phù hợp để tạo 

điều kiện tối đa cho bọ rùa bắt mồi. Mỗi 

ngày đếm số BPT còn lại (kể cả con sống và 

chết) để tính ra số lượng BPT bị bọ rùa ăn 

thịt và thay hoàn toàn bằng BPT mới.  

Cây lúa thí nghiệm được thay mới khi 

có dấu hiệu bị héo hoặc vàng. Ghi nhận mật 

số BPT bị ăn thịt trong suốt thời gian sống 

của bọ rùa (từ tuổi 1 tới thành trùng). Số 

liệu thí nghiệm được xử lý bằng phần mềm 

Excel và SPSS 16.0. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Khả năng bắt mồi ăn thịt của bọ rùa 

H. octomaculata đối với bọ phấn trắng 

hại lúa 

Kết quả thí nghiệm trong nhà lưới cho 

thấy cả ấu trùng và thành trùng bọ rùa H. 

octomaculata có khả năng bắt mồi ăn thịt 

đối với thành trùng BPT A. indicus hại lúa 

nhưng không ăn thịt ấu trùng BPT do chúng 

nằm bất động và dính sát vào mặt dưới của 

lá lúa. Sức ăn của ấu trùng bọ rùa H. 

octomaculata đối với thành trùng BPT tăng 

dần theo ngày tuổi nhưng đến cuối tuổi 4 thì 

ấu trùng bọ rùa có sức ăn giảm dần khi chuẩn 

bị vào giai đoạn nhộng (bảng 1).  
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Bảng 1. Khả năng bắt mồi ăn thịt của bọ rùa H. octomaculata theo ngày tuổi 
(Nhà lưới Viện Lúa ĐBSCL, Tháng 5 - 8/2014) 

Ngày tuổi 
Số lượng BPT bị bọ rùa H. octomaculata ăn thịt (con/ngày) 

�u trùng bọ rùa TT bọ rùa đực TT bọ rùa cái 

1 

Tuổi 1 

8,4 ± 0,3 13,1 ± 0,2 15,4 ± 0,2 

2 14,2 ± 0,3 14,9 ± 0,2 17,1 ± 0,2 

3 22,5 ± 0,3 20,6 ± 0,2 23,2 ± 0,2 

4 

Tuổi 2 

24,3 ± 0,3 23,0 ± 0,2 27,0 ± 0,2 

5 25,0 ± 0,2 26,7 ± 0,3 31,0 ± 0,3 

6 29,1 ± 0,4 27,9 ± 0,3 31,8 ± 0,3 

7 34,7 ± 0,5 28,1 ± 0,3 32,3 ± 0,4 

8 

Tuổi 3 

36,4 ± 0,4 29,5 ± 0,4 34,2 ± 0,4 

9 37,4 ± 0,5 30,0 ± 0,4 35,0 ± 0,4 

10 47,0 ± 0,3 30,9 ± 0,3 35,4 ± 0,4 

11 57,3 ± 0,6 29,3 ± 0,3 34,0 ± 0,4 

12 

Tuổi 4 

74,6 ± 0,7 25,4 ± 0,4 26,4 ± 0,2 

13 88,6 ± 0,9 25,0 ± 0,4 26,3 ± 0,3 

14 93,4 ± 0,7 24,4 ± 0,3 26,3 ± 0,3 

15 109,2 ± 1,1 25,5 ± 0,3 27,4 ± 0,3 

16 105,0 ± 1,2 25,6 ± 0,3 27,5 ± 0,4 

17 90,3 ± 1,2 26,0 ± 0,4 28,3 ± 0,4 

18 47,4 ± 2,0 24,5 ± 0,4 28,4 ± 0,4 

19     23,2 ± 0,4 28,7 ± 0,5 

20     23,5 ± 0,4 28,6 ± 0,4 

21     22,4 ± 0,3 27,1 ± 0,2 

22     17,6 ± 0,3 23,0 ± 0,2 

23     13,4 ± 0,3 17,0 ± 0,2 

24     7,4 ± 0,4 8,9 ± 0,5 

25     1,6 ± 0,2 2,0 ± 0,3 

Ghi chú: TT: Thành trùng; T = 30,1 ± 0,5oC; RH = 79,9 ± 1,8%; n = 30 

Ấu trùng bọ rùa H. octomaculata tuổi 1 
có thời gian sinh trưởng là 3 ngày, ấu trùng 

mới nở (ngày thứ nhất) có thể ăn thịt 8,4 ± 0,3 
thành trùng BPT/ngày và tăng dần lên 22,5 ± 

0,3 con/ngày ở cuối tuổi 1. Chúng chỉ ăn phần 
thân, chừa lại phần đầu và hai cặp cánh, đến 
tuổi 2 ấu trùng bọ rùa ăn cả con. Ấu trùng bọ 

rùa tuổi 2 có thời gian sinh trưởng là 4 ngày, 

có thể ăn trung bình từ 24,3 ± 0,3 đến 34,7 ± 
0,5 con/ngày. Ấu trùng tuổi 3 có thời gian 
sinh trưởng là 4 ngày với sức ăn trung bình từ 
36,4 ± 0,4 đến 57,3 ± 0,6 con/ngày. Ấu trùng 

tuổi 4 kéo dài 7 ngày và có khả năng ăn trung 
bình từ 74,6 ± 0,7 đến 109,2 ± 1,1 con/ngày, 
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sau đó sức ăn giảm dần còn 47,4 ± 2,0 
con/ngày ở cuối giai đoạn ấu trùng.  

Thành trùng bọ rùa đực khi mới vũ hoá 

sức ăn trung bình 13,1 ± 0,2 thành trùng 
BPT/ngày, tăng dần lên khoảng 30 con ở 
ngày thứ 8 đến ngày thứ 10, sau đó giảm dần 
và đến ngày tuổi thứ 25 thì sức ăn của bọ rùa 
đực chỉ còn 1,6 ± 0,2 con/ngày.  

Thành trùng bọ rùa cái một ngày tuổi có 
thể ăn trung bình 15,4 ± 0,2 thành trùng 

BPT/ngày, tăng dần lên khoảng 35 con ngày 
thứ 9 và 10, sau đó sức ăn giảm dần và đến 

ngày tuổi thứ 25 thì khả năng ăn mồi của bọ 
rùa giảm còn 2,0 ± 0,3 con/ngày.  

Trên thế giới chưa có nhiều nghiên cứu 
về khả năng bắt mồi ăn thịt của bọ rùa H. 
octomaculata nhưng khả năng tiêu thụ con 

mồi của bọ rùa Menochilus sexmaculatus 
Fabricus đã được Islam (1997) đánh giá là 
tăng khi kích cỡ của con mồi giảm dần. Khả 

năng bắt mồi ăn thịt tối đa là 35 con rầy 
mềm/ngày khi kích thước con mồi nhỏ 0,5 
mm trong khi chỉ vài con rầy mềm được ăn 

thịt khi có kích thước khoảng 1,2 mm.  

Theo Solangi và ctv (2007), tất cả các 

giai đoạn ấu trùng của bọ rùa M. sexmaculatus  

đều có thể ăn thịt cả ba loài rầy mềm R. 

maidis, A. gossypii và T. trifolii, tuy nhiên ấu 

trùng tuổi 3 và 4 có khả năng ăn mồi cao hơn 

ấu trùng tuổi 1 và 2. Khả năng ăn mồi trung 

bình của ấu trùng bọ rùa tuổi 1, 2, 3, 4 và 

thành trùng đối với rầy mềm tương ứng là 

6,2 - 12,0; 20,0 - 27,0; 30,5 - 55,0; 43,3 - 

45,3 và 72,0 - 82,5 con/ngày.  

Như vậy, so với sức ăn rầy mềm của 

ấu trùng bọ rùa M. sexmaculatus thì ấu 

trùng bọ rùa H. octomaculata có khả năng 

ăn mồi bọ phấn trắng cao hơn. Thêm vào 

đó, do thành trùng bọ phấn trắng hại lúa có 

kích thước nhỏ hơn rầy mềm (trung bình 

0,22 mm đối với con đực và 0,34 mm đối 

với con cái) nên khả năng tiêu thụ con mồi 

của bọ rùa H. octomaculata đối với thành 

trùng BPT như trên là hoàn toàn phù hợp 

với kết quả nghiên cứu của Islam (1997). 

Tuy nhiên, so với kết quả nghiên cứu của 

Solangi và ctv (2007) trên rầy mềm thì 

thành trùng bọ rùa H. octomaculata có khả 

năng tiêu thụ BPT ít hơn so với khả năng 

ăn mồi của bọ rùa M. sexmaculatus đối với 

rầy mềm.  

Bảng 2. Khả năng bắt mồi ăn thịt của bọ rùa H. octomaculata theo giai đoạn phát triển 
(Nhà lưới Viện Lúa ĐBSCL; Tháng 5 - 8/2014) 

Giai đoạn phát triển  
của bọ rùa 

Số lượng BPT bị bọ rùa H. octomaculata ăn thịt (con) 

Tối thiểu Tối đa Trung bình CV (%) 

Ấu trùng       

Tuổi 1 40 50 45,1 ± 0,5 1,5 

Tuổi 2 110 123 114,8 ± 0,6 0,7 

Tuổi 3 170 189 176,5 ± 0,9 0,5 

Tuổi 4 580 636 608,5 ± 2,6 0,3 

Thành trùng       

Thành trùng đực 535 579 559,5 ± 1,9 0,2 

Thành trùng cái 617 671 642,1 ± 1,9 0,2 

Ghi chú: T = 30,1 ± 0,5oC; RH = 79,9 ± 1,8%; n = 30 
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Số liệu ở bảng 2 trình bày khả năng bắt 

mồi ăn thịt của bọ rùa H. octomaculata theo 

giai đoạn phát triển đối với BPT hại lúa. Kết 
quả cho thấy ấu trùng bọ rùa tuổi 1 có khả 

năng ăn trung bình 45,1 ± 0,5 thành trùng 

BPT, tăng dần ở tuổi 2 (114,8 ± 0,6 con), 
tuổi 3 (176,5 ± 0,9 con) và khả năng bắt 

mồi ăn thịt của ấu trùng bọ rùa tuổi 4 đạt rất 
cao (608,5 ± 2,6 thành trùng BPT). Khả 

năng bắt mồi ăn thịt của thành trùng bọ rùa 
cũng rất cao, mỗi thành trùng bọ rùa đực có 

thể ăn trung bình 559,5 ± 1,9 thành trùng 
BPT và mỗi thành trùng bọ rùa cái có thể 

tiêu thụ 642,1 ± 1,9 thành trùng BPT trong 

suốt thời gian sống của nó.  

Theo Saleem và ctv (2014), khả năng 
bắt mồi của ấu trùng bọ rùa M. 
sexmaculatus đối với rầy mềm 

Macrosiphum rosae gây hại cây hoa hồng 
tuổi 1, 2, 3 và 4 tương ứng là 8,4 ± 0,5; 13,6 
± 0,8; 28,6 ± 1,5 và 57,4 ± 4,7 con. Tương 
tự, khả năng ăn rầy mềm của thành trùng 
đực và cái là 802,4 ± 2,6 và 916,6 ± 1,7 con. 
Như vậy, so với khả năng ăn thịt của bọ rùa 
M. sexmaculatus đối với rầy mềm M. rosae 
thì sức ăn của ấu trùng bọ rùa H. 
octomaculata đối với BPT hại lúa rất cao, 
tuy nhiên sức ăn của thành trùng bọ rùa đối 
với BPT hại lúa thấp hơn.  

2. Khả năng bắt mồi ăn thịt của bọ rùa 
M. discolor đối với bọ phấn trắng hại lúa 

Kết quả thí nghiệm trong nhà lưới cho 

thấy khả năng bắt mồi ăn thịt của ấu trùng 
và thành trùng bọ rùa M. discolor đối với 

thành trùng BPT thấp hơn khả năng bắt mồi 

của bọ rùa H. octomaculata (bảng 3).  

Bảng 3. Khả năng bắt mồi ăn thịt của bọ rùa M. discolor theo ngày tuổi 
(Nhà lưới Viện Lúa ĐBSCL; Tháng 5 - 8/2014) 

Ngày tuổi 
Số lượng thành trùng BPT bị bọ rùa M. discolor ăn thịt (con/ngày) 

�u trùng bọ rùa TT bọ rùa đực TT bọ rùa cái 

1 

Tuổi 1 

1,5 ± 0,1 4,6 ± 0,2 5,9 ± 0,1 

2 2,3 ± 0,1 5,8 ± 0,2 6,8 ± 0,2 

3 6,2 ± 0,2 6,0 ± 0,1 7,4 ± 0,2 

4 

Tuổi 2 

7,6 ± 0,3 6,9 ± 0,2 8,6 ± 0,2 

5 8,7 ± 0,3 7,3 ± 0,2 8,5 ± 0,2 

6 9,2 ± 0,4 7,1 ± 0,1 8,1 ± 0,2 

7 12,6 ± 0,3 7,6 ± 0,2 8,8 ± 0,1 

8 

Tuổi 3 

14,3 ± 0,3 7,4 ± 0,2 8,6 ± 0,1 

9 18,8 ± 0,4 7,8 ± 0,2 8,9 ± 0,2 

10 21,8 ± 0,4 7,7 ± 0,2 9,0 ± 0,2 

11 26,1 ± 0,3 8,0 ± 0,2 9,2 ± 0,2 

12 

Tuổi 4 

44,6 ± 0,7 7,8 ± 0,2 9,0 ± 0,2 

13 57,4 ± 0,8 7,1 ± 0,2 9,0 ± 0,1 

14 60,1 ± 0,9 6,8 ± 0,2 8,7 ± 0,2 

15 33,7 ± 0,8 7,0 ± 0,2 9,0 ± 0,1 

16 28,6 ± 0,9 6,8 ± 0,1 9,1 ± 0,2 
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Ngày tuổi Số lượng thành trùng BPT bị bọ rùa M. discolor ăn thịt (con/ngày) 

17     6,7 ± 0,1 9,1 ± 0,2 

18     6,2 ± 0,2 8,5 ± 0,2 

19     6,9 ± 0,2 9,1 ± 0,1 

20     6,8 ± 0,2 8,9 ± 0,1 

21     6,7 ± 0,2 9,0 ± 0,1 

22     6,4 ± 0,2 8,5 ± 0,2 

23     6,5 ± 0,1 8,6 ± 0,2 

24     6,2 ± 0,2 8,5 ± 0,2 

25     6,2 ± 0,2 8,5 ± 0,1 

26     6,3 ± 0,2 7,8 ± 0,1 

27         5,7 ± 0,3 6,8 ± 0,2 

28     3,6 ± 0,3 5,1 ± 0,2 

29     1,5 ± 0,2 1,9 ± 0,2 

30     0,4 ± 0,1 0,5 ± 0,1 

Ghi chú: TT: Thành trùng; T = 30,1 ± 0,5
o
C; RH = 79,9 ± 1,8%; n = 30) 

Kết quả bảng 3 cho thấy cả ấu trùng và 

thành trùng bọ rùa M. discolor đều có khả 

năng bắt mồi ăn thịt đối với thành trùng 

BPT hại lúa. Ấu trùng bọ rùa tuổi 1 có thời 

gian sinh trưởng là 3 ngày, khi mới nở ấu 

trùng bọ rùa có thể ăn 1,5 ± 0,1 thành trùng 

BPT/ngày và tăng dần lên 6,2 ± 0,2 thành 

trùng BPT/ngày ở cuối tuổi 1. Ấu trùng bọ 

rùa tuổi 2 có thời gian sinh trưởng là 4 ngày 

và khả năng ăn mồi trung bình từ 7,6 ± 0,3 

đến 12,6 ± 0,3 thành trùng BPT/ngày. Ấu 

trùng tuổi 3 có thời gian sinh trưởng là 4 ngày 

và khả năng ăn mồi trung bình từ 14,3 ± 0,3 

đến 26,1 ± 0,3 thành trùng BPT/ngày. Ấu 

trùng tuổi 4 kéo dài 5 ngày và có thể ăn trung 

bình từ 44,6 ± 0,7 đến 60,1 ± 0,9 thành trùng 

BPT/ngày sau đó giảm dần còn 28,6 ± 0,9 

thành trùng BPT/ngày ở cuối tuổi 4.  

Khi mới vũ hoá, thành trùng bọ rùa đực 

có thể ăn trung bình 4,6 ± 0,2 BPT/ngày, tăng 

dần lên cao nhất ở ngày tuổi thứ 11 (8,0 ± 0,2 

BPT), sau đó giảm còn 6 - 7 con BPT/ngày 

đến ngày tuổi thứ 26. Vào ngày tuổi thứ 27 thì 

sức ăn của thành trùng bọ rùa đực giảm dần 

và chỉ còn 0,4 ± 0,1 thành trùng BPT/ngày ở 

ngày tuổi thứ 30. Thành trùng bọ rùa cái một 

ngày tuổi có thể ăn trung bình 5,9 ± 0,1 

BPT/ngày, tăng dần lên khoảng 8 - 9 con BPT 

ở ngày tuổi thứ 4 đến ngày tuổi 25. Đến ngày 

tuổi thứ 26, khả năng ăn mồi của bọ rùa đối 

với BPT hại lúa giảm dần và còn 0,5 ± 0,1 

thành trùng BPT/ngày ở ngày tuổi thứ 30.  

Theo Rahman (1990), ấu trùng bọ rùa 

M. discolor 1 ngày tuổi có thể ăn 2 đến 7 con 

rầy mềm hại bông vải (trung bình 5,2 

con/ngày). Từ ngày tuổi thứ 2, sức ăn rầy 

mềm của bọ rùa tăng dần và tăng đến 26,8 

rầy mềm đối với bọ rùa 9 ngày tuổi, sau đó 

sức ăn của chúng giảm dần. Thành trùng bọ 

rùa 1 ngày tuổi có thể ăn trung bình 21 con 
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rầy mềm, tăng dần lên và đạt 86,4 con rầy 

mềm/ngày đối với bọ rùa 9 ngày tuổi. Như 

vậy, so với kết quả nghiên cứu của Rahman 

(1990) thì ấu trùng bọ rùa M. discolor có thể 

tiêu thụ số lượng BPT hại lúa nhiều hơn rầy 

mềm hại bông vải, tuy nhiên thành trùng bọ 

rùa M. discolor có khả năng tiêu thụ BPT hại 

lúa ít hơn so với rầy mềm hại bông vải. 

Bảng 4. Khả năng bắt mồi ăn thịt của bọ rùa đỏ M. discolor theo giai đoạn phát triển  
(Nhà lưới Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long; tháng 5 - 8/2014)  

Các giai đoạn phát triển  
của bọ rùa 

Số lượng BPT bị bọ rùa ăn thịt (con) 

Tối thiểu Tối đa Trung bình CV (%) 

Ấu trùng       

Tuổi 1 7 13 10,0 ± 0,3 5,6 

Tuổi 2 31 46 38,1 ± 0,7 2,1 

Tuổi 3 72 93 80,9 ± 0,8 1,1 

Tuổi 4 210 251 224,5 ± 2,1 0,6 

Thành trùng       

Thành trùng đực 174 201 187,6 ± 1,2 0,6 

Thành trùng cái 222 247 235,4 ± 1,1 0,4 

Ghi chú: T = 30,1 ± 0,5
o
C; RH = 79,9 ± 1,8%; n = 30 

Số liệu ở bảng 4 trình bày khả năng bắt 

mồi ăn thịt của bọ rùa M. discolor theo giai 

đoạn phát triển đối với bọ phấn trắng hại 

lúa. Kết quả cho thấy ấu trùng bọ rùa tuổi 1 

có khả năng ăn trung bình 10,0 ± 0,3 thành 

trùng BPT, tăng dần ở tuổi 2 (38,1 ± 0,7 

con), tuổi 3 (80,9 ± 0,8 con) và khả năng bắt 

mồi ăn thịt của ấu trùng bọ rùa tuổi 4 là 

224,5 ± 2,1 thành trùng BPT. Khả năng bắt 

mồi ăn thịt của thành trùng bọ rùa cũng rất 

cao, mỗi thành trùng đực có thể ăn trung 

bình 187,6 ± 1,2 thành trùng BPT và mỗi bọ 

rùa cái có thể tiêu thụ 235,4 ± 1,1 thành 

trùng BPT trong suốt thời gian sống của nó.  

Theo Rahman (1990), ấu trùng bọ rùa 

M. discolor có thể ăn trung bình 131,6 rầy 

mềm hại bông vải trong suốt giai đoạn phát 

triển của ấu trùng. Mahfuj và ctv (2002) 

cũng cho thấy mỗi ấu trùng bọ rùa M. 

discolor có thể ăn trung bình 47,6 rầy nâu 

tuổi 3 trong suốt giai đoạn ấu trùng, trong 

khi thành trùng có thể ăn trung bình 112,6 

rầy nâu trong suốt thời gian 30 ngày. Như 

vậy, so với rầy mềm hại bông vải và rầy 

nâu thì thành trùng BPT hại lúa có kích 

thước nhỏ hơn do đó khả năng tiêu thụ 

BPT của bọ rùa M. discolor cao hơn so với 

rầy mềm hại bông vải và rầy nâu là hoàn 

toàn phù hợp. 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. Kết luận 

- Cả hai loài bọ rùa Harmonia 

octomaculata Fabricus và bọ rùa Micraspis 

discolors Fabricus đều có khả năng bắt mồi 

ăn thịt đối với bọ phấn trắng hại lúa, tuy nhiên 

sức ăn của bọ rùa đỏ thấp hơn bọ rùa H. 

octomaculata ở tất cả các giai đoạn phát triển.  

- Sức ăn của ấu trùng bọ rùa H. 

octomaculata tuổi 1, 2, 3 và 4 đối với thành 

trùng bọ phấn trắng tương ứng là 45,1 ± 0,5; 
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114,8 ± 0,6; 176,5 ± 0,9 và 608,5 ± 2,6 con. 

Thành trùng bọ rùa H. octomaculata cũng có 

khả năng ăn thịt bọ phấn trắng rất cao, mỗi 

bọ rùa đực có thể ăn trung bình 559,5 ± 1,9 

thành trùng bọ phấn trắng và mỗi bọ rùa cái 

có thể tiêu thụ 642,1 ±1,9 thành trùng bọ 

phấn trắng trong suốt thời gian sống của nó.  

- Khả năng bắt mồi ăn thịt của ấu trùng 

bọ rùa M. discolor tuổi 1, 2, 3 và 4 đối với 

thành trùng bọ phấn trắng tương ứng là 10,0 

± 0,3; 38,1 ± 0,7; 80,9 ± 0,8 và 224,5 ± 2,1 

con. Mỗi thành trùng bọ rùa đực có thể ăn 

trung bình 187,6 ± 1,2 thành trùng bọ phấn 

trắng và mỗi thành trùng cái có thể tiêu thụ 

235,4 ± 1,1 thành trùng bọ phấn trắng trong 

suốt thời gian sống của nó.  

2. Đề nghị 

- Nghiên cứu thêm khả năng ăn mồi bọ 

phấn trắng của một số loài thiên địch bắt 

mồi khác trên ruộng lúa. 

- Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu hóa 

học phổ rộng khi phòng trừ sâu rầy hại lúa 

nhằm bảo tồn hệ thiên địch trong đó có bọ 

rùa H. octomaculata và M. discolor. 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THỜI VỤ GIEO TRỒNG THÍCH HỢP 

CHO SẢN XUẤT NGÔ TẠI TỈNH SƠN LA 

Nguyễn Đức Thuận1, Đào Thị Lan Hương2 
Dương Văn Sơn3, Lương Văn Hinh3 

ABSTRACT 

Finding the best sowing time for maize cultivation in Son La province 

The experiments on finding the best sowing time for maize cultivation in Son La province were 
performed in the Spring-Summer 2010-2011 crop seasons in 3 districts of Moc Chau, Mai Son and 
Thuan Chau - Son La province.  The seeds of maize cultivar NK67 were sown. The experiments 
consisted of 4 treatments in a random complete block design of which maize was seeded on 08

th
 

April (the control), 15
th

 April, 22
nd

 April and 29
th

 April. The result of experiments in these 3 districts 
showed that the best sowing time for maize cultivation in Son La is from 15

th
 to 22

nd 
April. 

Key words: Maize, sowing time, maize cultivation. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở Việt Nam, ngô là cây lương thực 
đứng thứ 2 sau cây lúa. Thời vụ gieo trồng 
có ảnh hưởng rất lớn đến các quá trình sinh 
trưởng, phát triển  và năng suất của cây ngô. 
Mỗi vùng sinh thái đều có thời vụ gieo 
trồng ngô thích hợp. Trước đây đã có một 
số công trình nghiên cứu về thời vụ gieo 
trồng ngô như:  Công trình nghiên cứu của 
Ngô Hữu Tình (2003), Đỗ Tuấn Khiêm 
(1996), Dương Thị Nguyên (2011), Trần 
Văn Minh (2004), Nguyễn Đức Lương, 
Dương Văn Sơn, Lương Văn Hinh (2000). 

Sơn La là một trong những tỉnh miền 
núi, biên giới ở phía Tây Bắc của Việt 
Nam với 1.405.500 ha đất tự nhiên, trong đó 
diện tích đất nông nghiệp là 190.070 ha, 
chiếm 13,52%, đất trồng ngô là khoảng 
162.900 ha. Khí hậu Sơn La mang đặc trưng 
của khí hậu nhiệt đới gió mùa: mùa hè nóng 
ẩm mưa nhiều, mùa đông lạnh, có sương giá, 
sương muối, ít mưa và khô hanh. Nhiệt độ 
trung bình tháng từ 14,80C đến 25,80C, nhiệt 
độ thấp nhất là tháng 1 (13, 60C) và cao nhất 

vào tháng 6 (300C). Độ ẩm không khí trung 
bình là 81%. Lượng mưa trung bình năm là 
từ 1.526,8 mm, phân bố không đều, tăng dần 
từ tháng 3 (62,9mm) và cao nhất là tháng 7 
(425,7mm) sau đó giảm đột ngột vào tháng 
9, tháng 10 và đến tháng 11, 12 thời tiết bắt 
đầu khô hạn không có mưa (0,7mm) (Cục 
Thống kê tỉnh Sơn La, 2014). Tập quán canh 
tác của bà con dân tộc trong tỉnh thường gieo 
ngô sau khi có những trận mưa to, đất đủ ẩm. 
Thực tế nhiều năm thời vụ gieo trồng ngô 
thường bắt đầu từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 
4. Tuy nhiên, có những năm (2008, 2009, 
2010) đầu tháng 4 có những cơn mưa nhưng 
sau đó trời khô hạn, không mưa làm cho 
những trà ngô gieo trồng vào đầu tháng 4 bị 
gặp hạn, năng suất thấp. 

Xuất phát từ những cơ sở trên, việc 
nghiên cứu xác định thời vụ gieo trồng ngô 
thích hợp là rất cần thiết. Vì vậy, đề tài 
“Nghiên cứu xác định thời vụ thích hợp cho 
sản xuất ngô tại tỉnh Sơn La” được tiến hành. 
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